
Số Ngày
Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ

Quận / 

Huyện
Số ngày 

1
345/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2 

Bình Thạnh
001-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(Nhóm BIIb), Mã 

UPV6601BB

600x600x9,5 Bolier
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

2
344/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2 

Bình Thạnh
002-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(Nhóm BIIb), Mã 

UPFA3519

600x600x9,5 Art
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

3
343/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2

Bình Thạnh
003-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Mosaic rạn 

men (Nhóm BIb), 

Mã PLC01

Vỉ: 306x306x6; Viên: 48x48x6 Polly
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

4
342/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2

Bình Thạnh
004-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát - Gạch 

ngoại thất 

Mosaic

Gạch Mosaic rạn 

men (Nhóm BIb), 

Mã PLC02

Vỉ: 306x306x6; Viên: 48x48x6 Polly
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

5
341/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2

Bình Thạnh
005-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát - Gạch 

ngoại thất 

Mosaic

Gạch Mosaic rạn 

men (Nhóm BIb), 

Mã PLC02

Viên: 48x48x6 Polly
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

6
340/TB-

SXD-VLXD
08/01/2018

Công ty TNHH 

TM Quốc  tế 

Thái Phú Minh

số 12 lầu 17, 

Block 4-5-6 c/c 

Mỹ Phước, 280/29 

Bùi Hữu Nghĩa, 

P.2

Bình Thạnh
006-

TPM/2017
29/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát - Gạch 

ngoại thất 

Mosaic

Gạch Mosaic rạn 

men (Nhóm BIb), 

Mã C4801B, màu 

xanh da trời đậm

Viên: 48x48x6 Polly
QCVN 

16:2014/BXD
Deming

7
383/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đông Cửu Long

35/12/1 Đường số 

9, KP 5, P. Hiệp 

Bình Chánh

Thủ Đức
14/CBHQ-

ĐCL 
03/01/2018 Sứ vệ sinh Roma

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

8
381/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

B.M.D Việt Nam

75 Trần Bình 

Trọng, P.1
5 242017 18/12/2017 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi - Tấm 

trần thạch cao trang 

trí phủ PVC không 

chịu ẩm và được sử 

dụng trong nhà

603x603x7,9; 603x1.210x7,9 BMD
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

9
380/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

B.M.D Việt Nam

75 Trần Bình 

Trọng, P.1
5 252017 18/12/2017 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi - Tấm 

trần thạch cao trang 

trí phủ PVC không 

chịu ẩm và được sử 

dụng trong nhà

603x603x7,9; 603x1.210x7,9 BMD
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

10
402/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 09/17/HVN 28/12/2018

Đá ốp lát nhân 

tạo trên cơ sở 

chất kết dính 

hữu cơ

Đá thạch anh
3.060 x 14,4 x 20; 3.060 x 

1.400 x 20
Caesarstone

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

11
401/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 17/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Bồn cầu liền khối 

Happy D.2, đường 

kính lỗ cấp 21 mm

710 x 390 x 745 Duravit
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

12
400/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 16/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa (Vero chữ 

nhật không xả 

chống trán) không 

có chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 50 mm

600 x 380 x 150 Duravit
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

13
399/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 18/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Lavabo Pictor, đặt 

bàn không có chân 

đỡ, đường kính lỗ 

xả 50 mm, kích 

thước

500 x 475 x 190) Hafele
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

14
398/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 20/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời (bồn cầu 02 

khối Neptune, có 

nắp đậy), đường 

kính lỗ cấp 21 mm

615 x 370 x 815 Hafele
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

15
397/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 19/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Lavabo Telesto, 

gắn tường (không 

có chân đỡ), đường 

kính lỗ xả 50 mm

500 x 475 x 190 Hafele
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

16
396/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 22/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt, tiểu nữ (bồn 

cầu 02 khối Leo), 

đường kính lỗ cấp 

21 mm

740 x 365 x 780 Hafele
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

17
395/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 21/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh Hafele

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

18
394/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 23/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh Hafele

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

19
393/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 24/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt bằng sứ có 

két nước tách rời 

(Leo), đường kính 

lỗ cấp 21 mm

 740 x 365 x 780 Hafele
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

Tháng 01/2018 (Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/01/2018)

Tổ chức chứng 

nhận được chỉ 

định

Lavabo đặt bàn Taurus (620 x 490 x 200)

Lavabo bán âm Taurus (620 x 490 x 200)

Lavabo vành nổi Taurus (620 x 490 x 200)

Lavabo Pictor (500 x 475 x 190)

Lavabo Console (435 x 435 x 150

Lavabo Telesto (500 x 475 x 190)

Lavabo góc (405 x 405 x 220)

Lavabo treo tường Aries (590 x 470 x 200)

Kích thướcSTT

Thông báo tiếp nhận Thông tin doanh nghiệp Bản CBHQ

Tên sản phẩm, 

hàng hóa
Kiểu loại

Xí bệt có két nước dính liền, đường kính lỗ cấp 50 

mm (720 x 430 x 730)

Chậu rửa không có chân đỡ, đường kính lỗ xả 32 mm 

(465 x 465 x 160)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Nhãn hiệu Quy chuẩn



20
392/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 14/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh Duravit

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

21
391/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 15/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh Duravit

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

22
390/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 10/17/HVN 28/12/2018

Đá ốp lát nhân 

tạo trên cơ sở 

chất kết dính 

hữu cơ

Caesarstone
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

23
389/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 13/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh Duravit

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

24
388/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 12/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời (Puravida), 

đường kính lỗ cấp 

21 mm

 630 x 360 x 400 Duravit
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

25
387/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Hafele Việt Nam

9 Đoàn Văn Bơ, 

P. 12
4 11/17/HVN 28/12/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ (Puravida), 

đường kính lỗ xả 

50 mm

 465 x 700 x 160 Duravit
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

26
403/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
248.0118/CB

HQ 
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

27
404/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
249.0118/CB

HQ
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

28
405/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
250.0118/CB

HQ 
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

29
406/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
252.0118/CB

HQ 
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

30
407/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
253.0118/CB

HQ
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

31
408/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Đại Cửu Nguyên 

Việt Nam

18 Cộng Hòa, P. 4 Tân Bình
254.0118/CB

HQ 
03/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván sàn gỗ nhân 

tạo, dày 8,3 mm
808 x 130 x 8,3 Malayfloor

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

32
382/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty CP CN 

cửa Châu Âu 

Việt Đức

01 Đường 62, P. 

Bình Trưng Đông, 
2

2911/CBHQ/

VĐ 
29/11/2017

Cửa đi, cửa sổ 

bằng khung 

nhựa cứng U-

PVC

Cửa đi, cửa sổ bằng 

khung nhựa cứng U-

PVC

Logo Công ty
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 2

33
465 /TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
17/CBHQ/20

17 
27/12/2017

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt

2.560 - 2.700) x (1.730 -1.760) 

x 20
Brown Antique

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

34
464/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
14/CBHQ/20

17
27/12/2017

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt

2.700 - 3.080) x (1.700 -

1.770)x 18

Silver Canyon, 

Golden Canyon

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

35
463 /TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
13/CBHQ/20

17 
27/12/2017

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt

2.620 ÷ 3.090) x (1.880 ÷ 

1.910) x 20

Slendour gold, 

Bianco antico

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

36
462/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
16/CBHQ/20

17 
27/12/2017

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt

2.880 ÷ 3.100) x (1.390 ÷ 

2.060) x 18)

Marble Diana 

Beige

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

37
467/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

Cơ khí XD & 

TM Tiên Tiến

228 Tô Ký, Tam 

Đông, Thới Tam 

Thôn

Hóc Môn 080817 22/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa bằng sứ 

không có chân đỡ, 

đường kính lỗ thoát 

32mm

470x600x150 HGCRO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

38
466 /TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

Cơ khí XD & 

TM Tiên Tiến

228 Tô Ký, Tam 

Đông, Thới Tam 

Thôn

Hóc Môn 080917 22/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt bằng sứ có 

két nước dính liền, 

đường kính lỗ cấp 

27mm 

710x368x700 HGCRO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

39
468/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

Công nghiệp đá 

XD Việt Nam

Lô 63A KCX 

Linh Trung II, P. 

Bình Chiểu

Thủ Đức VSI2018-1 04/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá vôi mới chỉ cắt 

dạng tấm
255 ÷ 175) x (155 ÷ 145) x 2 Đá vôi

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

40
379/TB-

SXD-VLXD
09/01/2018

Công ty TNHH 

Vina Glue
P. Tân Thới Hòa Tân Phú

1710-

12/CBHQ 
29/12/2017

Silicon xảm 

khe cho kết cấu 

xây dựng

Silicone dùng để 

gắn kính (đóng gói 

300 ml/chai)

ACIDIC

NEUTRAL

F62

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

(1.980 x 1.700) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.285 x 1.700) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.010 x 1.705) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.080 x 1.020) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.050 x 1.030) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.085 x 1.030) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.280 x 1.030) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.270 x 1.170) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.920 x 490) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

Chậu rửa Starck 3 có xả chống tràn (465 x 560 x 

195)

Chậu rửa Starck 3 (490 x 365 x 180)

Chậu rửa Vero có xả chống tràn (470 x 500 x 175)

Chậu rửa Vero chữ nhật có xả chống tràn (525 x 355 

x 160)

Chậu rửa Bacino vuông có xả chống tràn (420 x 225 

x 155)

Chậu rửa Vero chữ nhật không xả chống tràn (600 x 

420 x 165)

Bồn cầu liền khối Darling New không nắp (720 x 

405 x 710)

Bồn cầu liền khối Durastyle có két nước không nắp 

(720 x 370 x 725)

Bồn cầu Starck 3 gắn tường không nắp (600 x 370 x 

380)

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Đá thạch anh Snow (3.060 x 1.400 x 20)

Đá thạch anh Calacatta Nuvo (3.060 x 1.400 x 20)

Lavabo D - Code (550 x 430 x 175)

Chậu rửa Durastyle đặt bàn (600 x 430 x 145)

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

474/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 01/2018 03/01/201841



(1.955 x 585) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.710 x 635) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.705 x 645) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 695) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.965 x 850) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.959 x 885) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.980 x 890) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 940) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.675 x 945) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.650 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.665 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.773 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.710 x 952) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.655 x 955) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 960) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.670 x 985) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.553 x 990) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.100 x 1.020) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.940 x 1.185) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 1.210) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.690 x 1.235) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 1.24 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 1.274) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.995 x 1.280) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.995 x 1.283) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.710 x 1.297) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.505 x 1.310) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 1.325) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 1.340) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.773 x 1.345) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.680 x 1.345) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.715 x 1.409) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 1.440) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.680 x 1.490) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.670 x 1.535) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.660 x 1.600) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.685 x 1.660) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.710 x 1.660) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.720 x 1.660) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.710 x 1.665) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.720 x 1.665) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.700 x 1.680) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(960 x 580) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (955 x 615) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(952 x 620) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(940 x 635) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (950 x 635) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(952 x 635) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(950 x 638) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (967 x 660) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(950 x 830) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(970 x 830) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.125 x 830) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.050 x 885) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

474/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 01/2018 03/01/201841



(1.080 x 885) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.240 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.350 x 630) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.300 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.317 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.330 x 950) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.317 x 952) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.317 x 955) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.235 x 960) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.180 x 965) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.240 x 970) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.165 x 975) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.190 x 980) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.192 x 980) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.195 x 980) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.050 x 1.020) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(710 x 210) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(710 x 210) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.035 x 850) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.210 x 610) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.228 x 745) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1228 x 860) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.325 x 525) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.325 x 1.125) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.210 x 1.010) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(1.895 x 689) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (2.025 x 525) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.035 x 650) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (2.235 x 650) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.245 x 873) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.245 x 689) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(2.245 x 1.073) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

(710 x 210) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

 (1.210 x 810) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

43
472/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 03/2018 03/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính nổi tôi nhiệt 

PYRAN S, dày 08 

mm, loại I

(430 x 418)

(430 x 430)

(1.630 x 180)
SCHOTT

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

44
471 /TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 04/2018 03/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính nổi tôi nhiệt 

PYRAN S, dày 12 

mm, loại 

(530 x 530)

(530 x 180) SCHOTT
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

45
470/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 05/2018 03/01/2018

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an toàn 

02 lớp, 8,38 mm, 

chiều dày mỗi lớp 4 

mm (hai lớp kính 

nổi không màu) dán 

bằng keo PVB dày 

0,38

 2.440 x 1.830 QINGDAO
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

46
469/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 06/2018 03/01/2018

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an toàn 

02 lớp, 6,38 mm, 

chiều dày mỗi lớp 3 

mm (hai lớp kính 

nổi không màu) dán 

bằng keo PVB dày 

0,38

 2.440 x 1.830 QINGDAO
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

47
533/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

28-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
600 x 300 x 9,3 GUOCERA

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

48
532/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

29-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
600 x 600 x 9,3 GUOCERA

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

49
531/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

30-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa) 

600 x 300 x 9,3 GUOCERA
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

50
530/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

31-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
720 x 720 x 10,5 MARAZZI

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

51
529/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

32-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
750 x 750 x 10,5 MARAZZI

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

52
528/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

33-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1200 x 400 x 8 MARAZZI

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

53
527/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

34-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
600 x 600 x 10 OVERLAND

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an toàn 

02 lớp, 10,38mm, 

chiều dày mỗi lớp 

5mm (trong đó có 1 

lớp kính màu hấp 

thụ nhiệt, 1 lớp 

kính phủ bức xạ 

thấp) dán bằng keo 

PVB dày 0,38mm

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

Kính dán an 

toàn nhiều lớp

474/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 01/2018 03/01/201841

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm, loại I

42
473/TB-

SXD-VLXD
10/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 02/2018 03/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt



54
526/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

35-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1200 x 600 x 11,5 OVERLAND

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

55
525/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

36-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1200 x 200 x 11,5 OVERLAND

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

56
524/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

37-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
600 x 600 x 10 FLORIM

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

57
523/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

38-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1200 x 600 x 10 FLORIM

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

58
522/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

39-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
800 x 800 x 10 FLORIM

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

59
521/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

40-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
900 x 900 x 13 OCEANO

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

60
520/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

41-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1800 x900 x 13 OCEANO

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

61
519/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

42-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1500 x 900 x 9 OCEANO

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

62
518/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

43-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
600 x 600 x 9,3 LAVISH

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

63
517/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

44-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
800 x 800 x 12 LAVISH

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

64
516 /TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

45-2017/CB-

RT
05/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa) 
1200 x 600 x 11,5 LAVISH

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

65
554/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

1641702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
598x298x10,9

Licving 

Ceramics

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

66
553/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

2611703/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x300x9,5 Guocera

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

67
552/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3431701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
594x594x10,3 Ecoceramic

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

68
551/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3471701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
1.195x595x10 Sant'Agostino

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

69
550/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3531701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

594,5x296x10 Panaria
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

70
549/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3561701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
900x150x9 Alaplana

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

71
548 /TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3631701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

1.495x746x10 Atlas Concorde
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

72
547/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3631702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (Nhóm BIII), 

bề mặt không 

phẳng

305x305x8 Atlas Concorde
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

73
546/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3641701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

595x595x10 Coem
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

74
545/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3641702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

1.193,5x595x10 Coem
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

75
544 /TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3691701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
1.198x598x9 Nexion

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

76
543/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3781702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

298x298x6 Cotto
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

77
542/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3831701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
1.200x600x11 Pamesa

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

78
541/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3841701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
900x900x11

Guangdong 

Bode Fine 

Building 

Material Co., 

Ltd

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

79
540/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3881702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

797x397x10 Cotto
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

80
539 /TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3911701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
597x597x9,8 Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

81
538 /TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3931701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

1.200x600x11,5 MML
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

82
537/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3931702/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

800x800x10,5 MML
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

83
536/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3951701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát  có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

599x149x10 Cotto
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

84
535/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3951704/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát  có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

327,5x300x5,2 Cotto
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

85
534/TB-

SXD-VLXD
11/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4011701/CB

HQ/CPGSV
18/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát  có 

men (nhóm BIa)
900x900x11

Guangdong 

Bode Fine 

Building 

Material Co., 

Ltd

QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

86
642/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

Vĩnh Phú Quý

33 Bình Long, P. 

Bình Hưng Hòa A
Bình Tân 14/2017VPQ 09/01/2019

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (Nhóm 

BIII)

 600 x 300 x 10
Valencia 

Ceramic

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD

87
641 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Tâm Bình 

An

3 Bùi Đình Túy, 

P. 26
Bình Thạnh 29/2017TBA 09/01/2019

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (Nhóm BIII)
300x300x10

Winto 

Ceramics

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD

88
640/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Tâm Bình 

An

3 Bùi Đình Túy, 

P. 26
Bình Thạnh 30/2017TBA 09/01/2019

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

600x300x10
Winto 

Ceramics

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD

89
639/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Tâm Bình 

An

3 Bùi Đình Túy, 

P. 26
Bình Thạnh 31/2017TBA 09/01/2019

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có men 

(nhóm BIa)

600x600x10
Winto 

Ceramics

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD



90
638/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Tâm Bình 

An

3 Bùi Đình Túy, 

P. 26
Bình Thạnh 32/2017TBA 09/01/2019

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (Nhóm BIII)
300x300x10

Winto 

Ceramics

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD

91
632/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 56/17 08/01/2018 Kính nổi 

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm

(2.134 x 1.524)

(2.134 x 1.676) PT Muliaglass
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

92
631/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 Jan-18 08/01/2018 Kính nổi 

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm

(2.134 x 1.524)

(2.134 x 1.676) Guardian
QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

93
637 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

DNTN TV ĐT 

TM DV Toàn 

Cầu

3B7-7-4 KP 

Granview 2 

Nguyễn Đức 

Cảnh, P Tân 

Phong

7 IGE2018-1 09/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dày 

20mm, đã cắt và 

đánh bóng một mặt 

dùng trong xây 

dựng

(Trên 2.700) x (Trên 1.600)

(Trên 2.400) x (Trên 700)

(Trên 2.800) x (Trên 1.500)
Đá Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

94
670/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 48/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 1

1.210 x 603 x 3,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

95
669/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 49/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

96
668/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 50/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 4

2.440 x 1.220 x 16
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

97
667/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 51/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

98
666/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 52/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

99
665/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 53/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 1

1.210 x 603 x 3,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

100
664/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 54/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

101
663/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 55/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

102
662 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 56/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 4

2.440 x 1.220 x 16
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

103
661/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 57/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 1

1.210 x 603 x 3,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

104
660/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 58/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 1

1.210 x 603 x 4,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

105
659 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 59/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 1

1.210 x 603 x 3,2
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

106
658/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 60/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 3

2.440 x 1.220 x 12
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

107
657/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 61/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 4

2.440 x 1.220 x 16
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

108
656 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 62/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 4

1.210 x 603 x 4,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

109
655/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 63/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 5

1.210 x 603 x 3,5
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

110
654 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 64/HL 29/12/2017

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo,  loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 6
HOANG 

LAM/HCM

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

111
653/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 65/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 18 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

112
652/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 66/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 4 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

113
651/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 67/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 4,75 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

114
650 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 68/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 12 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

115
649 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 69/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 2,5 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

116
648/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 70/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 3 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

117
647/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 71/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 15 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

118
646 /TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 72/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 18 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

119
645/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 73/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 9 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

120
644/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 74/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 18 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol



121
 643/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty TNHH 

XNK Hoàng 

Lâm

436A/9 đường 

3/2, P. 12
10 75/HL 29/12/2017 Ván MDF

Ván MDF.D - Ván 

MDF thông dụng 

sử dụng trong điều 

kiện khô, loại E1

2.440 x 1.220 x 21 HL/HCM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

122
636/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

1211701/CB

HQ/CPGSV
08/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

1.200x600x12 Ecoceramic
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

123
635/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

1211702/CB

HQ/CPGSV
08/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

750x750x11 Ecoceramic
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

124
634/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

2731701/CB

HQ/CPGSV
08/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

750x750x11 Ecoceramic
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

125
633/TB-

SXD-VLXD
15/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K/2 Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4101701/CB

HQ/CPGSV
08/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

600x298x9 MML
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

126
783/TB-

SXD-VLXD
16/01/2018

Công ty TNHH 

B.M.D Việt Nam

75 Trần Bình 

Trọng, P.1
5 262017 10/01/2018 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi – Tấm 

trần thạch cao 

trang trí phủ PVC 

không chịu ẩm và 

được sử dụng 

trong nhà

(603 x 603 x 7,9)

(1.210 x 603 x 7,9) BMD
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

127
840/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV XNK 

Thế Dũng

81 đường 49, KP 

8, P. Tân Tạo A
Bình Tân

01-

CBTD/2017
10/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble, dạng 

tấm to, mặt bóng
(150-350)x(100-200)x(1,5±2)

M/S Shiri 

Prempuriji 

Granimarbo

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

128
841/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV XNK 

Thế Dũng

81 đường 49, KP 

8, P. Tân Tạo A
Bình Tân

02-

CBTD/2017
10/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble, dạng 

tấm to, mặt bóng
(150-350)x(100-200)x(2±2)

Levantina Y 

Asociados de 

Minerales

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

129
842/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV XNK 

Thế Dũng

81 đường 49, KP 

8, P. Tân Tạo A
Bình Tân

03-

CBTD/2017
10/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá vôi, dạng tấm 

to, mặt bóng
(150-350)x(100-200)x(2±2)

Levantina Y 

Asociados de 

Minerales

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

130
843/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV XNK 

Thế Dũng

81 đường 49, KP 

8, P. Tân Tạo A
Bình Tân

04-

CBTD/2017
10/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble, dạng 

tấm to, mặt bóng
(150-250)x(150-300)x(2±2) Gomer Grau

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

131
844/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV XNK 

Thế Dũng

81 đường 49, KP 

8, P. Tân Tạo A
Bình Tân

05-

CBTD/2017
10/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble, dạng 

tấm to, mặt bóng
(150-350)x(100-200)x(2±2)

Nan' an 

Guangtai 

Xiang Stone

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

132
956/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

ĐT KMK Việt 

Nam

251 Bùi Văn Ba, 

P.Tân Thuận 

Đông

7
165-1/KMK-

VN 
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát ép 

bán khô có tráng 

men (nhóm BIa) – 

bề mặt không 

phẳng, 

 600 x 600 x 11 KMK60
QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

133
957/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

ĐT KMK Việt 

Nam

251 Bùi Văn Ba, 

P.Tân Thuận 

Đông

7
165-2/KMK-

VN
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát ép 

bán khô có tráng 

men (nhóm BIa) – 

bề mặt không 

phẳng, 

800 x 800 x 12,5 KMK80
QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

134
995/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 07/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính nổi tôi nhiệt, 

dày 15 mm, loại I

(5.295 x 1.210)

(5.295 x 1.215)

(5.295 x 1.198)

(2.815 x 2.008)

(5.295 x 1.300)

SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

135
994/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 08/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính nổi tôi nhiệt, 

dày 19 mm, loại I

(5.330 x 400)

(2.815 x 2.100) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

136
993 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 09/2018 12/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

08 mm

 3.660 x 2.440 XINYI
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

137
992/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 10/2018 12/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

12 mm

 3.660 x 2.140 XINYI
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

138
991/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 11/2018 12/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

08 mm

(3.050 x 2.140)

(2.440 x 1.830) XINYI
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

139
990/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 12/2018 12/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

05 mm

(3.050 x 2.140)

(2.440 x 1.830) XINYI
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

140
989/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 13/2018 12/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

10 mm

(3.050 x 2.140)

(3.660 x 2.140) XINYI
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

141
988 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 14/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính nổi tôi nhiệt 

PYRAN S, dày 08 

mm

(530 x 330)

(630 x 330)

(430 x 430)
SCHOTT

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

142
987/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 15/2018 12/01/2018

Kính màu hấp 

thụ nhiệt

Kính nổi màu xanh 

lá, dày 08 mm
 3.048 x 2.134 MALAYSIAN

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

143
986/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 16/2018 12/01/2018

Kính màu hấp 

thụ nhiệt

Kính nổi màu xanh 

lá, dày 06 mm
 3.048 x 2.134 MALAYSIAN

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

144
985/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 17/2018 12/01/2018

Kính màu hấp 

thụ nhiệt

Kính nổi màu xanh 

lá, dày 05 mm
 3.048 x 2.134 MALAYSIAN

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

145
984/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 18/2018 12/01/2018

Kính phủ bức 

xạ thấp

Kính phủ bức xạ 

thấp (Low-E trắng), 

dày 04 mm

 3.210 x 2.250 AGC
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

146
983/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 19/2018 12/01/2018

Kính phủ bức 

xạ thấp

Kính phủ bức xạ 

thấp (Low-E 

trắng), dày 04 

mm

 3.210 x 2.250. SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO



  710 x 210 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

   1325 x 525  TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1210 x 610 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1228 x 745 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1035 x 850 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1228 x 860 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1210 x 1010 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1325 x 1125 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2025 x 525 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1895 x 689 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2235 x 650 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2245 x 689 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2245 x 873 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

2499 x 1018  TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2499 x 998 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1043 x 518 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1043 x 897 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 1043 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 925 x 555 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 686 x 555 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 804 x 518 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 897 x 804 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 804 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2499 x 1051 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2499 x 1031 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1043 x 518 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1043 x 897 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 1043 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 925 x 555 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 701 x 555 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 819 x 518 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 897 x 819 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 819 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 839 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 940 x 555 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1058 x 518 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1058 x 897 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2142 x 1058 TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

149
980/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 22/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính xanh biển TG 

cường lực, kính nổi 

tôi nhiệt, dày 12 

mm

(1.290 x 1.070)

(1.290 x 1.055)

(1.290 x 1.104)

(1.290 x 1.088)

TG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 710 x 210 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1325 x 525 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

12/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,loại I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

12/01/2018
Kính phẳng tôi 

nhiệt

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm, loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm, loại 

I.

Kính phẳng tôi 

nhiệt
147

982/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 20/2018 

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm, loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

148
981/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 21/2018 

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm,  loại 

I.

979/TB-

SXD-VLXD
150 19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 23/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt



1210 x 610 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1228 x 745 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1035 x 850 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1228 x 860 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1210 x 1010 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1325 x 1125 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

1895 x 689 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

2025 x 525 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

2235 x 650 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2245 x 689 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2245 x 873 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2245 x 1073 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2035 x 650 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2150 x 1105 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2140 x 1063 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1248 x 460 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2815 x 1030 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2825 x 980 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2180 x 689 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2180 x 161 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2757 x 1065 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2750 x 1115 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2750 x 1065 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2765 x 1015 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2155 x 732 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2165 x 683 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 715 x 495 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1170 x 1010 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1552 x 1170 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1519 x 1129 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1165 x 1010 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1755 x 1178 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 966 x 545 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 971 x 540 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1265 x 540 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1485 x 815  SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1486 x 650 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm,  loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm,  loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 8mm, loại 

I.

979/TB-

SXD-VLXD
150 19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 23/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt

978 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 24/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt
151

Kính trắng cường 

lực (phun mờ 1 

mặt), kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,loại I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm, loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm, loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm, loại 

I.



 1595 x 1335 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1492 x 295 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2190 x 775 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1170 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2745 x 1290 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2565 x 609 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 1885 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 1215 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 865 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 815) SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1215 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1735 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1220 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2793 x 1043 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1245 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1233 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1240 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2795 x 1080 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2150 x 1105 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2140 x 1063 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1248 x 460 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2815 x 1030 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2825 x 980 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2180 x 689 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2180 x 161 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2757 x 1065 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2750 x 1115 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2750 x 1065 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2765 x 1015 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2155 x 732 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2165 x 683 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 715 x 495 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1170 x 1010 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1552 x 1170 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1519 x 1129 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1165 x 1010 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1755 x 1178 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 966 x 545 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 971 x 540 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1265 x 540 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

978 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 24/2018 12/01/2018

Kính phẳng tôi 

nhiệt
151

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm, loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

Kính trắng cường 

lực, kính nổi tôi 

nhiệt, 6mm,  loại 

I.

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

152
977/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 25/2018 12/01/2018

Kính phủ bức 

xạ thấp



 1485 x 815 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1486 x 650 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1595 x 1335 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 1492 x 295 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2190 x 775 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1170 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2745 x 1290 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2565 x 609 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 1885 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 1215 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 865 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2715 x 815 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1215 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2710 x 1735 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1220 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2793 x 1043 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1245 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1233 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2915 x 1240 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

 2795 x 1080 SHANDONG
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

153
976/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 26/2018 12/01/2018

Kính phủ bức 

xạ thấp

Kính phủ cứng bức 

xạ thấp (Low-E 

trắng), dày 04 mm

 3.210 x 2.250 AGC
QCVN 

16:2014/BXD 
CONINCO

154
996/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

Mỹ mỹ Khánh

8 Phùng Khắc 

Khoan, P. Đakao
1

14.2017.MM

K 
09/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, mã hiệu 

WBAEIB110WW, 

đường kính lỗ cấp 

21 mm

650 x 365 x 410 Johnson Suisse
QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

155
944/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

169/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

(W07, W10)

8x198x1.210 Leowood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

156
943/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

170/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại (L82, 

L88)

12x198x1.210 Leowood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

157
942/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

171/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại

8x191x1.205 Rainforest
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

158
941/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

172/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại

12x139x1.203 Rainforest
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

159
940/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

173/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

(2946ES, 2931ES, 

2926ES, 2947ES)

8x191x1.205 Smartwood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

160
939/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

174/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

(SW3901, 

SW3903, SW3906, 

SW3909)

12x145x1.215 Smartwood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

161
938/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

175/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

8x191x1.205 Rainforest
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

162
937/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

176/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

12x139x1.203 Rainforest
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

163
936 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

177/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

(W03, W05, W02, 

W04, W11)

8x198x1.210 Smartwood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

164
935/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM DV An 

Phú Thịnh

263 Dương Quảng 

Hàm, P. 6
Gò Vấp

178/HQ-AN 

PHÚ THỊNH
15/01/2018

Ván sàn gỗ 

nhân tạo

Ván lót sàn làm từ 

xơ gỗ dùng cho nhà 

ở thương mại 

(SW3901, 

SW3905, SW3909)

12x145x1.215 Leowood
QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

Kính phủ cứng 

bức xạ thấp (Low-

E trắng), dày 

6mm

152
977/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV 

Kính Phú Phong

83 Trường Chinh, 

P. 12
Tân Bình 25/2018 12/01/2018

Kính phủ bức 

xạ thấp



165
934/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP TM 

Xd Nhật Huy

585/2E Sư Vạn 

Hạnh nối dài, P. 

13

10 01/2018 12/01/2018 sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 27 mm

kích thước bệ xí (680 x 360 x 

410) mm, kích thước két nước 

(360 x 150 x 400) mm, 

CRON
QCVN 

16:2014/BXD 
Quatest 3

166
932/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP ĐT 

SX Lê Trần

25 Trần Bình 

Trọng, P. 1
5 36/2017 28/12/2018 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi  - Tấm 

thạch cao RE - Tấm 

thạch cao tường và 

trang trí, dày 9 mm

2.420 x 1.210 GM
QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

167
933/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP ĐT 

SX Lê Trần

25 Trần Bình 

Trọng, P. 1
5 37/2017 28/12/2018 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi  - Tấm 

thạch cao RE - Tấm 

thạch cao tường và 

trang trí, dày 9 mm

603 x 1.210 GM
QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

168
1079/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
44-2017/QV-

CBHQ 
22/12/2017 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

03 mm4)

 2.134x 1.52

GUARDIAN 

INDUSTRIES 

CORP TLD

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

169
1154/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

ĐT Địa ốc 

Thành phố

24 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, P. Đakao
1

175/BCBHQ/

CV-ĐTh 
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không có tráng 

men, (nhóm BIa)

600 x 600 x 9

450 x 450 x 9 Mirage
QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

170
1156/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty CP Cửa 

Thái Bảo

110 đường 9A xã 

Bình hưng
Bình Chánh 01/2017 10/01/2018

Cửa đi – Cửa 

kim loại

Cửa đi bằng khung 

nhôm

Thái Bảo 

window

QCVN 

16:2014/BXD 

Cty CP CN 

Quốc tế

171
1155/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty CP Cửa 

Thái Bảo

110 đường 9A xã 

Bình hưng
Bình Chánh 02/2017 10/01/2018

Cửa đi – Cửa 

kim loại

Cửa sổ bằng khung 

nhôm

Thái Bảo 

window

QCVN 

16:2014/BXD 

Cty CP CN 

Quốc tế

172
1163/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

Hi-Glasstech

83/1/6/KP5, tổ 8, 

đường D9HT02, 

P. Tân Hưng 

Thuận

12 001-8L/2018 16/01/2018 Kính nổi

Kính nổi trắng 

8mm dùng trong 

xây dựng

3.050 x 2.140
Công ty TNHH 

Hi-Glasstech

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

173
1162/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

Hi-Glasstech

83/1/6/KP5, tổ 8, 

đường D9HT02, 

P. Tân Hưng 

Thuận

12
002-

10L/2018
16/01/2018 Kính nổi

Kính nổi trắng 

10mm dùng trong 

xây dựng

3.050 x 2.140
Công ty TNHH 

Hi-Glasstech

QCVN 

16:2014/BXD 
Vietnamcontrol

174
1255/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
18/CBHQ/20

18 
17/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt 

((2.700 ÷ 3.080) x (1.450 ÷ 

1.770) x 20)
Golden Canyon

QCVN 

16:2017/BXD 
Vinacontrol

175
1254/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
19/CBHQ/20

18 
17/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt,  

 ((2.700 ÷ 3.370) x (1.450 ÷ 

1.870) x 20)

Polished 

Granite

QCVN 

16:2017/BXD 
Vinacontrol

176
1253/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP Đá 

tự nhiên An Biên

109 Cư xá 

Nguyễn Văn Trỗi, 

đường Nguyễn 

Văn Trỗi, P. 17

Phú Nhuận
20/CBHQ/20

18 
17/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granit dạng tấm 

được làm bóng một 

mặt, 

  ((2.850 ÷ 3.420) x (1.840 ÷ 

2.060) x 20) 

Granite KP 

Green

QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

177
1161/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 103/2018-TK 18/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite tự nhiên, 

đánh bóng một mặt
(900 x 600 x 18) Granite

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

178
1160/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 104/2018-TK 18/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite tự nhiên, 

đánh bóng một mặt
(900 x 600 x 18) Granite

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

179
1159/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 105/2018-TK 18/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite tự nhiên, 

đánh bóng một mặt
(1.800 x 600 x 14) Granite

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

180
1158/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 106/2018-TK 18/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite tự nhiên, 

đánh bóng một mặt
(1.800 x 600 x 14) Granite

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

181
1256/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 107/2018-TK 18/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite tự nhiên, 

đánh bóng một mặt
(1.800 x 600 x 14) Granite

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

182
1157/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK & ĐT 

thiên Kim

Tòa Nhà Beautiful 

Sa2igon 1, P. 501 

số 2 Nguyễn Khắc 

viện, P Tân Phú

7 108/2018-TK 18/01/2018

Đá ốp lát nhân 

tạo trên cơ sở 

chất kết dính 

hữu cơ

Đá nhân tạo từ bột 

đá kết lại tạo thành 

khối

(2.500 x 1.800 x 15) Artificial Stone
QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

183
1326/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty CP Đá 

An Hưng

313/8 Tô Ngọc 

Vân. P. Thạnh 

Xuân

12 01/2018 19/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên
Đá granite Trên 800 x trên 600 x (19 ± 1)

Công ty Cổ 

phần Đá An 

Hưng

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

184
1327/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty CP Đá 

An Hưng

313/8 Tô Ngọc 

Vân. P. Thạnh 

Xuân

12 02/2018 19/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên
Đá granite Trên 800 x trên 600 x (19 ± 1)

Công ty Cổ 

phần Đá An 

Hưng

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

185
1328/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty CP Đá 

An Hưng

313/8 Tô Ngọc 

Vân. P. Thạnh 

Xuân

12 03/2018 19/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên
Đá granite Trên 800 x trên 600 x (19 ± 1)

Công ty Cổ 

phần Đá An 

Hưng

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

186
1329/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty CP Đá 

An Hưng

313/8 Tô Ngọc 

Vân. P. Thạnh 

Xuân

12 04/2018 19/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên
Đá granite Trên 800 x trên 600 x (19 ± 1)

Công ty Cổ 

phần Đá An 

Hưng

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

187
1330/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty CP Đá 

An Hưng

313/8 Tô Ngọc 

Vân. P. Thạnh 

Xuân

12 05/2018 19/01/2018
Đá ốp lát tự 

nhiên
Đá granite Trên 800 x trên 600 x (20 ÷ 40)

Công ty Cổ 

phần Đá An 

Hưng

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

188
1164/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

TM Giao nhận 

Vận Tải HNT

153/1B Nguyễn 

Thượng Hiền, P. 6
Bình Thạnh

01HNT-

CBSXD 
20/01/2018

Ống nhựa 

Polyetylen (PE) 

dùng để cấp 

nước

KS87102 
đường kính ống 21 mm, chiều 

dài ống 1.200 mm
Konshne

QCVN 

16:2017/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

189
1402/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Sơn Đăng Khôi

1121/1 QL 1A, 

KP 5, P. Tân Tạo
Bình Tân

01/TONY/20

18 
22/01/2018

Sơn tường 

dạng nhũ tương

Sơn phủ nội thất và 

ngoại thất

18 lít/thùng, 05 lít/lon, 01 

lít/lon

18 lít/thùng, 04 lít/lon

18 lít/thùng, 05 lít/lon, 01 

lít/lon

18 lít/thùng, 04 lít/lon

Logo 

Công ty
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

190
1214/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 001/2018 20/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

 600 x 600 x 10
HEMEI 

CERAMICS

QCVN 

16:2017/BXD 
Viện VLXD



191
1575/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Chi nhánh Công 

ty Xi măng 

Chinfon- Nhà 

máy nghiên 

Clinker Hiệp 

Phước

Lô A7, KCN Hiệp 

Phước
Nhà Bè 01/2018 23/01/2018

Xi măng poóc 

lăng hỗn hợp

Xi măng poóc 

lăng hỗn hợp 

PCB 40, đóng 

bao khối lượng 

50kg 

Xi măng poóc lăng hỗn hợp 

PCB 40, đóng bao khối 

lượng 50kg 

Hoa Đào
QCVN 

16:2017/BXD 
Viện VLXD

192
1577/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

America 

Indochina 

Management 

Vietnam

123 Lê Lợi, P. 

Bến Nghé
1

001/2018VT

C 
24/01/2018 Sơn epoxy

Sơn epoxy 

SpECcoat PE400 

(epoxy coating)

Đóng thùng 15 lít/bộ

EPOXY 

SPECCOAT 

PE400

QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

193
1576/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

America 

Indochina 

Management 

Vietnam

123 Lê Lợi, P. 

Bến Nghé
1

002/2018AI

M
24/01/2018

Vật liệu chống 

thấm gốc xi 

măng - polyme

Matit chống thấm 

gồm 02 thành phần
trọng lượng 22,1 kg/bộ

SPECTITE 

CW 100 

GREY 

FILLER

QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

194
1572/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Viên Thành

123 Lê Lợi, P. 

Bến Nghé
1

001/2018

VTC 
24/01/2018 Sơn epoxy

Sơn Epoxy 

SPECTOP 

SRE500 

RAL7046 (Epoxy 

Coating)

 dung tích 15lít/hộp

EPOXY 

SPECTOP 

SRE500

QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

195
1573/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Viên Thành

123 Lê Lợi, P. 

Bến Nghé
1

002/2018

VTC 
24/01/2018 Sơn epoxy

Sơn Epoxy 

SPECTOP 

PE400 (Epoxy 

Coating)

dung tích 15lít/thùng

EPOXY 

SPECCOAT 

PE400

QCVN 

16:2014/BXD 

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

196
1669/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty CP TV 

Đồng Hành

49/34 Đinh Tiên  

Hoàng, P. 3
Bình Thạnh 01/2018 23/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền,  đường kính lỗ 

cấp 21 mm

 549 x 366 x 399 Bravat
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

197
1668/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty CP TV 

Đồng Hành

49/34 Đinh Tiên  

Hoàng, P. 3
Bình Thạnh 02/2018 23/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45 mm

590 x 410 x 205 Bravat
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

198
1670/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

TM XNK Đá 

Thiên Nhiên

64 đường TTH 

29, P. Tân Thới 

Hiệp

12

01-

CBĐTN/201

7

25/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên, nhóm đá 

Granite

Đá Granit dạng 

tấm, mặt bóng

((60 ÷ 100) x (90 ÷ 300) x (1,9 

÷ 2,1)) cm

Nobel Stones 

International

QCVN 

16:2014/BXD 
ACC

199
1838/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX &TM 

Trường Thành 

Long Bình

318 Nguyễn Văn 

Tăng, P. Long 

Thạnh Mỹ

9 01-TTLB 29/01/2018 Gạch bê tông Gạch bê tông M5,0

(40x80x180), (80x80x180), 

(100x200x60), (90x190x190), 

(90x190x390), (140x190x190), 

(140x190x390), 

(190x190x190), 

(190x190x390)

TTLB
QCVN 

16:2014/BXD 
Quacert

200
1841/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX &TM 

Trường Thành 

Long Bình

318 Nguyễn Văn 

Tăng, P. Long 

Thạnh Mỹ

9 02-TTLB 29/01/2018 Gạch bê tông Gạch bê tông M7,5

(40x80x180), (80x80x180), 

(100x200x60), (90x190x190), 

(90x190x390), (140x190x190), 

(140x190x390), 

(190x190x190), 

(190x190x390)

TTLB
QCVN 

16:2014/BXD 
Quacert

201
1840/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX &TM 

Trường Thành 

Long Bình

318 Nguyễn Văn 

Tăng, P. Long 

Thạnh Mỹ

9 03-TTLB 29/01/2018 Gạch bê tông Gạch bê tông M10. 

40x80x180), (80x80x180), 

(100x200x60), (90x190x190), 

(90x190x390), (140x190x190), 

(140x190x390), 

(190x190x190), 

(190x190x390)

TTLB
QCVN 

16:2014/BXD 
Quacert

202
1839/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX &TM 

Trường Thành 

Long Bình

318 Nguyễn Văn 

Tăng, P. Long 

Thạnh Mỹ

9 04-TTLB 29/01/2018 Gạch bê tông
Gạch bê tông 

M15,0

(40x80x180), (80x80x180), 

(100x200x60), (90x190x190), 

(90x190x390), (140x190x190), 

140x190x390), 

(190x190x190), 

(190x190x390)

TTLB
QCVN 

16:2014/BXD 
Quacert

203
1845 /TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 04/18 29/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm
2.134 x 1.524 PT Muliaglass

QCVN 

16:2017/BXD 
Vietnamcontrol

204
1844/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 05/18 29/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm
2.134 x 1.524 PT Muliaglass

QCVN 

16:2017/BXD 
Vietnamcontrol

205
1843/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 06/18 29/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm
2.134 x 1.524; 2.438 x 1.829 PT Muliaglass

QCVN 

16:2017/BXD 
Vietnamcontrol

206
1842/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

SX TM DV Phú 

Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 07/18 29/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng, 

dày 4mm
2.134 x 1.524 PT Muliaglass

QCVN 

16:2017/BXD 
Vietnamcontrol

207
2009/TB-

SXD-VLXD
06/02/2018

Công ty TNHH 

TM Vạn Tâm

111 Điện Biên 

Phủ, P. 15
Bình Thạnh 01/2018/VT 30/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa có chân, 

đường kính lỗ xả 

34 mm

 610 x 475 x 450 Rivington
QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

208
2008/TB-

SXD-VLXD
06/02/2018

Công ty TNHH 

TM Vạn Tâm

111 Điện Biên 

Phủ, P. 15
Bình Thạnh 02/2018/VT 30/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

dính liền, đường 

kính lỗ cấp 21 mm

(700 x 380 x 700)

(810 x 375 x 680) Rivington
QCVN 

16:2014/BXD 
Vinacontrol

209
 760/TB-

SXD-VLXD
16/01/2018

Công ty CP TM 

XD Nguyễn

20 đường số 2, P. 

3
Gò Vấp 01/2018 05/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble dày 

20mm, đã gia công 

một mặt

(1,85 x 2,9)

(1,8 x 2,9)

(1,7 x 2,8)

(1,5 x 2,3)

(1,65 x 2,85)

(1,85 x 2,75)

(1,7 x 2,75)

(1,7 x 2,75)

Đá marble
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

210
833/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 06/HL-SXD 10/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10; 900 x 600 x 1 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

211
832 /TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 07/HL-SXD 10/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

212
831/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 08/HL-SXD 10/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

213
830/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty CP Cơ 

khí và Nhôm 

Kính Anh Việt

1700/3C QL 1A, 

P. An Phú Đông
12 01/2017 26/07/2017

Cửa đi, cửa 

sổ bằng kim 

loại

Cửa đi, cửa sổ 

bằng sắt
Anh Việt

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol



214
848 /TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 01/HL-SXD 04/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

215
847/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 02/HL-SXD 04/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

216
846/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 03/HL-SXD 04/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

217
845 /TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 04/HL-SXD 04/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

218
910 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4061701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x9,5 Kimgress

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

219
911 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4171701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

600x298x9 MML
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

220
912/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4171703/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x10 MML

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

221
193/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441705/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 79mm

700x370x810
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

222
914 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441704/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 80mm

700x360x810
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

223
915/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441703/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 49mm

600x400x174
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

224
916/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4171702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x298x9 MML

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

225
917 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4081702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x300x9,6 Roman

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

226
918/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4161701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x9,3 Guocera

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

227
919 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4131701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
1.199x196x10 Cotto

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

228
920/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4131703/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

304x304x5,2 Cotto
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

229
921/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 47mm

600x410x172
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

230
922/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 48mm

490x480x174
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

231
923/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441708/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 87mm

745x380x725
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

232
924/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441707/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

dính liền, đường 

kính lỗ cấp 87mm

710x370x740
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

233
925/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3441706/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

dính liền, đường 

kính lỗ cấp 87mm

710x370x690
Villeroy & 

Boch

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

234
926/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4121701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x298x9,3 Guocera

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

235
927 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4121703/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x9,3 Guocera

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

236
928 /TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4121702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (Nhóm BIII)
600x300x10 Guocera

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

237
929/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4061702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x300x8,5 Kimgress

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

238
930/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4131702/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (Nhóm BIII)
899x299x10,6 Cotto

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

239
931/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4081701/CB

HQ/CPGSV
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x9,6 Roman

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

240
825/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

MTV Hacota

Tầng 7 tòa nhà 

161-163 Trần 

Quốc Thảo, P. 9

3
01.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10  Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

241
826/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

MTV Hacota

Tầng 7 tòa nhà 

161-163 Trần 

Quốc Thảo, P. 9

3
02.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 400 x 9,7  Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

242
827/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

MTV Hacota

Tầng 7 tòa nhà 

161-163 Trần 

Quốc Thảo, P. 9

3
02.08/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10  Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

243
828/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

MTV Hacota

Tầng 7 tòa nhà 

161-163 Trần 

Quốc Thảo, P. 9

3
01.08/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9  Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

244
829/TB-

SXD-VLXD
17/01/2018

Công ty TNHH 

MTV Hacota

Tầng 7 tòa nhà 

161-163 Trần 

Quốc Thảo, P. 9

3
01.07/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9  Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

245
955/TB-

SXD-VLXD
18/01/2018

Công ty CP ĐT 

SX Lê Trần

25 Trần Bình 

Trọng, P. 1
5 01/2018 05/01/2018

Tấm thạch 

cao

Tấm thạch cao 

không sợi, chịu 

ẩm; tấm thạch cao 

MR- tấm thạch 

cao trang trí, dày 

9,0 mm

 2.420 x 1.210 x 9 GM
QCVN 

16:2014/BXD
Viancontrol

246
1005/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

01/D9-

17/CBHQ-Đ
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

(435 x 435 x 185)

(550 x 400 x 180) 

(555 x 450 x 185) 

(560 x 415 x 215)

(795 x 530 x 195) 

(500 x 445 x 195)

(550 x 475 x 195) 

(450 x 500 x 170) 

(550 x 440 x 200) 

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3



247
999/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

02/D9-

17/CBHQ
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

(710 x 370 x 665)

(715 x 375 x 715) 

(720 x 425 x 655) 

(755 x 400 x 680)

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

248
1000/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

03/D9-

17/CBHQ-
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 27mm

Bệ xí (680 x 360 x 390), 

Két nước (375 x 195 x 330) 

Bệ xí (690 x 370 x 390), 

Két nước (390 x 210 x 330)

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

249
998/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

01/D10-

17/CBHQ-ĐP 
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

(555 x 450 x 185)

(900 x 415 x 225) 

(550 x 470 x 193) 

(495 x 405 x 215)

(600 x 460 x 193) 

(550 x 440 x 200)

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

250
1001/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

02/D10-

17/CBHQ-ĐP 
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

(720 x 460 x 650)

(750 x 380 x 690) 

(720 x 425 x 655) 
COTTO

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

251
1002/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

03/D10-

17/CBHQ-ĐP
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, đường 

kính lỗ cấp 27mm

Bệ xí (685 x 345 x 395), 

Két nước (340 x 185 x 335)

Bệ xí (635 x 330 x 390), 

Két nước (335 x 170 x 330) 

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

252
1006/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

01/D11-

17/CBHQ-ĐP 
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

(435 x 435 x 185) 

(435 x 435 x 195) 

(550 x 400 x 180)

(520 x 404 x 200)

(615 x 470 x 205) 

(560 x 460 x 170)

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

253
1003/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

02/D11-

17/CBHQ-ĐP 
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

(750 x 370 x 595)

(715x 375 x 715) 

(770 x 390 x 680) 
COTTO

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

254
1004/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty TNHH 

TM Đạt Phú

320 Điện Biên 

Phủ, P. 17
Bình Thạnh

03/D11-

17/CBHQ-ĐP
25/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

tách rời, mã số 

C1331VN,, đường 

kính lỗ cấp 27mm

kích thước bệ xí  (725 x 365 x 

410);  , kích thước két nước 

(375 x 170 x 385) 

COTTO
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

255
1012 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
04.12/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

900 x 150 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

256
1013/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
03.12/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

900 x 150 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

257
1014/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
02.12/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

900 x 200 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

258
1015/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.12/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

259
1016/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
07.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

260
1017/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
06.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

261
1018/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
05.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

262
1019/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
04.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

263
1020/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
03.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

300 x 300 x 9,5 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

264
1021/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
02.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 150 x 8 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

265
1022/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.11/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 300 x 9,8 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

266
1023/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
04.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 150 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

267
1024/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
03.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

268
1025/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
02.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

269
1026/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.10/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

270
1027/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
04.09/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 300 x 9,8 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

271
1028/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
03.09/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

900 x 200 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

272
1029 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
02.09/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

900 x 200 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

273
1030 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.09/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

274
1031/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.08/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

275
1032/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.07/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

276
1033/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
07.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

277
1034/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
05.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 150 x 8 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam



278
1035/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
04.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 150 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

279
1036 /TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
03.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800 x 800 x 10 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

280
1037/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
02.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

281
1038/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.06/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

282
1039/TB-

SXD-VLXD
19/01/2018

Công ty CP Phúc 

Tâm Đức

8 đường Gò Ô 

Môi, P. Phú 

Thuận

7
01.05/2017-

CBHQ
11/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600 x 600 x 9 Floor Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

TT TV & KĐ 

CL CT XD - 

SXD Tỉnh Lai 

Châu

283
1095/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

934/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

YS8E02

LT8Y048A

QDPS16025

Y6531-2

ZP1-E2006

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

600 x 600 x 9

600 x 600 x 9

800 x 400 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

284
1094/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

958/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

B3090A

B3090B

B2831A

B2831D

900 x 300 x 9

900 x 300 x 9

600 x 200 x 9

600 x 200 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

285
1093/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

950/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

GDKSA96393

GDKSA96393

GF018

GDKSA96393

6F018

6F018

6F018

6F018

800 x 400 x 9

800 x 220 x9

800 x 100 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

800 x 150 x9 

800 x 115 x 9

800 x 50 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

286
1092/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

962/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

B2830

B2832

600 x 300 x 9

600 x 600 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

287
1091/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

967/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

B2832

B2830

600 x 600 x 9

600 x 300 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

288
1090/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

969/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

B2831A

B2831D

D602169BH

B3090A

B3090B

600 x 200 x 9

600 x 200 x 9

600 x 600 x 9

900 x 300 x 9

900 x 300 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

289
1089/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

935/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa), mã 

BF801601D

 800 x 800 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

290
1088/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

949/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa),  mã 

BF801601D

800 x 800 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

291
1080 /TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

948/2017/CV-

VINCOMME

RCE

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

TP003GA

IPG80131

D698883BM

TP6003GA

D88098

LT8Y076C

H3TD8027R

TM8C107S

YS8E02

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

900 x 600 x 9

600 x 600 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

800 x 400 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

292
1087/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

946/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa),  mã 

D69220113H

 600 x 600 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

293
1081/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

947/2017/CV-

VINCOMME

RCE

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa), mã 

BF801601D

 800 x 800 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

294
1082/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

945/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

YS8E02

LT8Y048A

QDPS16025

Y6531-2

ZP1-E82006

BPH003

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

600 x 600 x 9

600 x 600 x 9

800 x 400 x 9

600 x 600 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

295
1086 /TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

942/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

GDKSA96393

GDKSA96393

6F018

800 x 400 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9
Barana

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

296
1085/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

944/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

GDKSA96393

GDKSA96393

6F018

800 x 400 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9
Barana

QCVN 

16:2014/BXD
ACC

297
1084/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

941/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

GDKSA96393

6F018

GDKSA96393

GDKSA96393

6F018

6F018

6F018

6F018

6F018

800 x 400 x 9

800 x 100 x 9

800 x 220 x 9

800 x 800 x 9

800 x 800 x 9

800 x 150 x 9

800 x 115 x 9

800 x 50 x 9

800 x 50 x 9

Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

298
1083 /TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty CP DV 

TM TH 

Vincommerce

72 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Nghé
1

943/2017/CV-

VINCOMME

RCE 

06/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa),  mã 

BF801601D

 800 x 800 x 9 Barana
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

299
1096/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM & DV 

Phú Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 03/2018 15/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng, 

kích thước: 03 mm, 

4 

1.524 mm  x 2.134 GUARDIAN
QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

300
1172/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM & DV 

Phú Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 02/2018 15/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu trắng 

dày 03 mm
 2.134 x 1.524 Guardian

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

301
1056/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 9/HL-SXD 17/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam



302
1055/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 10/HL-SXD 17/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

303
1054/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 11/HL-SXD 17/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

304
1053/TB-

SXD-VLXD
22/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 12/HL-SXD 17/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

305
1252/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4221704/CB

HQ/CPGSV
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x10 MML

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

306
1251/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4111701/CB

HQ/CPGSV
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x600x9

Guangdong 

Overland 

Ceramics Co., 

Ltd

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

307
1250/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4221702/CB

HQ/CPGSV
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x298x9 MML

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

308
1249/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4221703/CB

HQ/CPGSV
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa)
600x298x9 MML

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

309
1248/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4221701/CB

HQ/CPGSV
17/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa), bề 

mặt không phẳng

600x298x9 MML
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

310
1057/TB-

SXD-VLXD
23/01/2018

Công ty CP ĐT 

SX Lê Trần

25 Trần Bình 

Trọng, P. 1
5 02/2018 17/01/2018 Tấm thạch cao

Tấm thạch cao 

không sợi, tấm 

thạch cao RE - tấm 

thạch cao tường và  

trang trí, dày 9,0 

mm

2.440 x 1.220 x 9 GM
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

(2,98 x 1,52) Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(3 x 1,54) Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

3,01 x 1,54 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,97 x 1,54 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,7 x 1,9 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,6 x 1,85 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,85 x 1,81 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,85 x 1,8 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,77 x 1,71 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,68 x 1,65 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,72 x 1,66 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,72 x 1,67 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,72 x 1,68 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,73 x 1,68 Đá Granite
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,12 x 1,43 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,16 x 1,45 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,16 x 1,41 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,15 x 1,3 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,14 x 1,35 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,11 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

1,81 x 0,51 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,17 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

311
1215/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP TM 

XD Nguyễn

20 đường số 2, P. 

3
Gò Vấp 02/2018 13/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá granite đã gia 

công một mặt, dạng 

tấm, dày 02 cm 

312
1216/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP TM 

XD Nguyễn
Gò Vấp 03/2018 

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

20 đường số 2, P. 

3
13/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  



2,18 x 1,45 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,18 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,19 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,2 x 1,43 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,18 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,2 x 1,43 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,21 x 1,43) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,22 x 1,43 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,18 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,23 x 1,43 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,23 x 1,42 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,23 x 1,4 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,23 x 1,39 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,23 x 1,37) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,22 x 1,34 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,21 x 1,34 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,2 x 1,26 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,19 x 1,11 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,11 x 0,71 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,9 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,89 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,88 x 1,31 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,89 x 1,31 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,88 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,87 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,84 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,85 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,81 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,76 x 1,32 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,69 x 1,31 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,64 x 1,31 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,11 x 1,21 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,01 x 0,96 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

1,61 x 0,61 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,91 x 1,58 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,92 x 1,58 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,92 x 1,57 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,92 x 1,56 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

312
1216/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP TM 

XD Nguyễn
Gò Vấp 03/2018 

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

20 đường số 2, P. 

3
13/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên



2,92 x 1,53 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,91 x 1,51 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,91 x 1,48) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,91 x 1,49) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,89 x 1,47) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

(2,81 x 1,45) Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,78 x 1,42 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,51 x 1,35 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,51 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,38 x 1,49 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,5 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,49 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,24 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,51 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,40 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,41 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,37 x 1,48 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,36 x 1,44 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

1,71 x 0,81 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,39 x 1,42 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,4 x 1,5 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,4 x 1,49 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,4 x 1,48 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,4 x 1,22 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,4 x 1,1 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,01 x 0,91 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

1,81 x 0,61 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,03 x 1,42 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,02 x 1,51 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,03 x 1,48 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

2,01 x 1,49 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

0,15 x 0,15 Đá Marble
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

313
1300/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 45-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

650x360x745
Nouvo, model: 

N25P

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

314
1301/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 44-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

670x370x735
Nouvo, model: 

D26P

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

315
1302/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 49-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

710x380x755
Carano, model: 

K-41

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

312
1216/TB-

SXD-VLXD
24/01/2018

Công ty CP TM 

XD Nguyễn
Gò Vấp 03/2018 

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

Đá marble đã gia 

công một mặt, dày 

1,8cm  

20 đường số 2, P. 

3
13/01/2018

Đá ốp lát tự 

nhiên



316
1303/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 47-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

580x480x200
Carano, model: 

KL-02

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

317
1304/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 46-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

620x500x330
Carano, model: 

KY-23

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

318
1305/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 53-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

515x420x170
Carano, model: 

KY-12

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

319
1306/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 52-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

460x460x160
Carano, model: 

KY-11

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

320
1307/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 51-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

410x490x190
Carano, model: 

KY-17

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

321
1308/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 50-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

555x440x200
Carano, model: 

KY-48B

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

322
1309/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 68-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

400x425x425
Carano, model: 

LS6400

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

323
1310 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 67-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

375x345x350
Carano, model: 

LS5700

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

324
1311 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 68-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

355x350x280
Carano, model: 

LS5200D

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

325
1312/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 65-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

440x425x330
Carano, model: 

LS5200C

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

326
1313 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 64-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

350x350x275
Carano, model: 

LS5100D

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

327
1314/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 63-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

460x420x325
Carano, model: 

LS5100C

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

328
1315 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 62-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

605x495x325
Carano, model: 

KY23

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

329
1316 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 61-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

710x520x160
Carano, model: 

K43B

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

330
1317/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 60-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

610x490x320
Carano, model: 

KY25

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

331
1318 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 59-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

515x420x170
Carano, model: 

KY12

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

332
1319/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 58-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 27mm

645x350x700
Carano, model: 

K20

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

333
1320/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 57-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 21mm

710x430x700
Carano, model: 

K20

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

334
1321/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 56-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 21mm

660x360x760
Carano, model: 

K-02

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

335
1322/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 55-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 21mm

715x405x700
Carano, model: 

K-86

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

336
1323 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 54-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

510x420x200
Carano, model: 

K-06

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

337
1324/TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 69-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 32mm

357x380x400
Carano, model: 

LS6800

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

338
1325 /TB-

SXD-VLXD
25/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia dụng 

Phương Gia

78 Cao Thắng, P. 

4
3 48-17 25/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, đường 

kính lỗ xả 45mm

620x590x200
Carano, model: 

KL-18

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

339
1425 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

01-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

5373T-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

575x410x175 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

340
1424/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

02-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

4819T-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

549x375x179 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

341
1423/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

03-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

12629T-1-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

600x445x185 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

342
1422/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

04-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 3869T-

S-0, đường kính lỗ 

cấp 55mm

749x392x708 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

343
1421/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

05-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 5171T-

C-0, đường kính lỗ 

cấp 55mm

720x411x694 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD



344
1420 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

06-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 3902T-

S-0, đường kính lỗ 

cấp 55mm

612x367x390 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

345
1419/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

07-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

14715X-1G-0, 

đường kính lỗ xả 

45mm

562x442x185 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

346
1418 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

08-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

98930X-1-0, 

đường kính lỗ xả 

44mm

466x429x174 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

347
1417 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

09-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

41800X-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

420x420x203 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

348
1415/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

10-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt không có két 

nước liền, model 

45679X-S-0, 

đường kính lỗ cấp 

55mm

740x390x777 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

349
1415/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

11-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 3722X-

0, đường kính lỗ 

cấp 55mm

734x520x620 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

350
1414/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

12-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

E4489, đường kính 

lỗ xả 44mm

600x460x80 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

351
1413 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

13-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

EXAD112-Z-00, 

đường kính lỗ xả 

45mm

1.010x465x110 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

352
1412 /TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

14-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

EXD9112-00, 

đường kính lỗ xả 

800x490x89 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

353
1411/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

15-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt không có két 

nước liền, model 

4448K-00, đường 

kính lỗ cấp 50mm

640x365x815 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

354
1410/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

16-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt không có két 

nước liền, model 

4974K-00, đường 

kính lỗ cấp 50mm

670x365x820 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

355
1409/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

17-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt không có két 

nước liền, model 

E4833-00, đường 

kính lỗ cấp 55mm

365x540x410 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

356
1408/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

18-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

9701T-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

413x413x202 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

357
1407/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

19-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

99183T-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

508x379x188 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

358
1406/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

20-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Chậu rửa không có 

chân đỡ, model 

99183T-0, đường 

kính lỗ xả 45mm

537x370x203 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

359
1405/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

21-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 

5401KR-0, đường 

kính lỗ cấp 70mm

670x438x533 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

360
1404/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

22-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 6424-0, 

đường kính lỗ cấp 

85mm

705x457x718 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

361
1403/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Rita Võ

327 Xa lộ Hà Nội, 

KP 4, P. An Phú
2

23-2017/CB-

RT
19/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, model 3826-0, 

đường kính lỗ cấp 

85mm

708x506x746 Kohler
QCVN 

16:2014/BXD
Viện VLXD

362
1429/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
02-2018/QV-

CBHQ
22/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

3mm

2.134x1.524

PT 

MULIAGLAS

S

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

363
1428/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
03-2018/QV-

CBHQ
22/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

8mm

2.438x1.829

PT 

MULIAGLAS

S

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

364
1427/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
04-2018/QV-

CBHQ
22/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu, dạng tấm, dày 

6mm

2.438x1.829

PT 

MULIAGLAS

S

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

365
1426/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
05-2018/QV-

CBHQ
22/01/2018 Kính nổi

Kính nổi màu xanh 

biển dạng tấm, dày 

8mm

3.048x2.134

PT 

MULIAGLAS

S

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

366
1430/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Bán lẻ Tambour 

Việt Nam

Tầng 12 , TNR 

Tower, 180-192 

Nguyễn Công Trứ, 

P. Nguyễn Thái 

Bình

1
01/2018/CBH

Q-TBR 
15/01/2018

Sơn tường 

dạng nhũ tương
Sơn phủ nội thất (1 can = 3 lít) Tambour

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3



367
1431/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Bán lẻ Tambour 

Việt Nam

Tầng 12 , TNR 

Tower, 180-192 

Nguyễn Công Trứ, 

P. Nguyễn Thái 

Bình

1
02/2018/CBH

Q-TBR 
15/01/2018

Sơn tường 

dạng nhũ tương

Etnika Argento 

Light LT. 2,5 

Nylum 2.5 LT 

Perlescente Siena 

2.5 LT 

Perlescente Arezzo 

2.5 LT 

Perlescente Pisa 2.5 

LT 

Perlescente 

Grosseto 2.5 LT 

1 can = 2,5 lít Candis
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

368
1432/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

Bán lẻ Tambour 

Việt Nam

Tầng 12 , TNR 

Tower, 180-192 

Nguyễn Công Trứ, 

P. Nguyễn Thái 

Bình

1
03/2018/CBH

Q-TBR 
15/01/2018

Sơn tường 

dạng nhũ tương

JUTE YPW

JUTE YSU 1 can = 3 lít Tambour
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

369
1434/TB-

SXD-VLXD
26/01/2018

Công ty TNHH 

SX TM & DV 

Phú Lạc Khang

141 Lê Hồng 

Phong, P. 3
5 04/2018 19/01/2018 Kính nổi Kính nổi 1.676 x 2.134 GUARDIAN

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

370
1518/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM Hải Tâm

5 Thành Thái, P. 

14
10 01/2017 28/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa)

  (50 x 50 x 7) KERA
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

371
1519 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

XD TM Hải Tâm

5 Thành Thái, P. 

14
10 02/2017 28/12/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

tráng men (nhóm 

BIa)

 300 x 300 x 10 KERA
QCVN 

16:2014/BXD
ACC

372
1521/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

368-

17/CBHQ 
08/01/2018 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két nước 

liền, đường kính lỗ 

cấp 26 mm

(660 x 360 x 710)

(670 x370 x 750)

(720 x 380 x 770)

(690 x 385 x 800)

(660 x 380 x 730)

(720 x 375 x 760)

(720 x 370 x 775)

Basics
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

373
1523/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

369-

17/CBHQ 
08/01/2018 Sứ vệ sinh Basics

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

374
1522/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

370-

17/CBHQ 
08/01/2018 Sứ vệ sinh Basics

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

375
1520/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

371-

17/CBHQ 
08/01/2018 Sứ vệ sinh Basics

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

376
1524/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty CP Tô 

Thành Phát

56 Phạm Hữu Chí, 

P. 12
5 01/2018 17/01/2017

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát ép 

bán khô có men 

(nhóm BIII)

 600 x 70 x 9,2
Toroma, 

Tocera

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

377
1499/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1201/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

378
1498/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1202/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 8 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

379
1497/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1203/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

380
1495/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1204/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 4,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

381
1493/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1205/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 8 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

382
1491/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1206/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 6 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

383
1492/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1207/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.400 x 1.200 x 20 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

384
1489/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1208/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

385
1488 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1209/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 18 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

 Chậu rửa có chân, đường kính lỗ xả 44 mm (BS201) 

kích thước chậu rửa (515 x 435 x 185), kích thước 

chân chậu (190 x 180 x 700);

Chậu có chân, đường kính lỗ xả 44 mm (BS201D) 

kích thước chậu rửa (515 x 435 x 185), kích thước 

chân chậu (190 x 180 x 700); 

Chậu rửa để bàn, đường kính lỗ xả 44 mm (BS202) 

kích thước (500 x 455 x 190);

Chậu rửa để bàn, đường kính lỗ xả 38 mm (BS203) 

kích thước (490 x 380 x 130)

Xí bệt có két nước liền, đường kính lỗ cấp 26 mm: 

BS101 (660 x 360 x 710)

BS102 (670 x 370 x 750)

BS104 (720 x 380 x 770)

BS106 ( 660 x 380 x 730)

BS108 (720 x 375 x 760)

BS109 (720 x 370 x 775) 

Chậu rửa có chân, đường kính lỗ xả 44 mm (BS201) 

kích thước chậu rửa (515 x 435 x 185), kích thước 

chân chậu (380 x 275 x 310);

Chậu rửa có chân, đường kính lỗ xả 44 (BS201D) 

kích thước chậu rửa (515 x 435 x 185)' kích thước 

Chân chậu (190 x 180 x 700);

Chậu rửa để bàn, đường kính lỗ xả 44 (BS202) kích 

thước (500 x 455 x 190);

Chậu rửa để bàn, đường kính lỗ xả 44 (BS203) kích 

thước (490 x 380 x 130)



386
1487/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1210/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 6 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

387
1486 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1211/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 9 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

388
1485/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1212/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

389
1484/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1213/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 4,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

390
1483/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1214/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

1.210 x 603 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

391
1482/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1215/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

392
1481/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1216/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

393
1480/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1217/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 6 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

394
1479 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1218/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 8 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

395
1478/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1219/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 12 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

396
1477/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1220/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

1.120 x 603 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

397
1475/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1221/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

398
1476 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1222/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

1.120 x 603 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

399
1474/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1223/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 14 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

400
1473/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1224/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 14 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

401
1472/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1225/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

402
1471/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1226/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 18 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

403
1470/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1227/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 4,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

404
1469/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1228/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 10 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

405
1468/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1229/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 12 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

406
1467/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1230/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

407
1466/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1231/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 18 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

408
1465/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1232/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 3,5 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

409
1464/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1233/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 4 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

410
1463 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1234/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3



411
1462/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1235/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 18 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

412
1461/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1236/70/-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 8 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

413
1460/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1237/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 12 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

414
1459/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1238/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

415
1458/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1239/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 12 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

416
1457/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1240/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 14 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

417
1456/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh 1241/0724/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại B - 

hạng 4

2.000 x 1.000 x 14 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

418
1455 /TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1242/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 18 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

419
1496/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh 1243/0740/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại B - 

hạng 4

2.000 x 1.000 x 14 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

420
1494/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh1244/70-16/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại A 

hạng 3 và loại B - 

hạng 2

2.440 x 1.220 x 16 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

421
1490/TB-

SXD-VLXD
29/01/2018

Công ty TNHH 

TM DV ĐT XD 

An Vinh

685/20D Xo Viết 

Nghệ Tĩnh, P. 26
Bình Thạnh 1245/0775/2017 18/01/2018

Tấm xi măng 

sợi

Tấm xi măng sợi 

xenlulo, loại B - 

hạng 3

3.000 x 1.200 x 8 Smartboard
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

422
1578/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

01/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men (nhóm BIa).

1.200 x 600 x 11,2

1.200 x 600 x 11,3 Zirconio
QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

423
1579/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

03/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

424
1580/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

04/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát 
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

425
1581/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

05/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát  
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

426
1582/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

07/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Niro Granite; 

Portino

QCVN 

16:2014/BXD

Viện Khoa học 

Công nghệ Xây 

dựng

427
1583/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

08/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Viện KHCNXD

428
1584/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

09/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Niro Granite; 

Portino

QCVN 

16:2014/BXD
Viện KHCNXD

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GHR06LP 

HAWK (600 x 600 x 9,8);

GPB03SS MOON ROCK (600 x 600 x 9,8);

GIP03SS BEOLA GREY (600 x 600 x 9,8);

GCA02MP WHEAT (1.200 x 600 x 11,3);

GCA04MP MOSS (1.200 x 600 x 11,3);

GCA05MP SLATE (1.200 x 600 x 11,3);

GCA06MP GRAPHITE (1.200 x 600 x 11,3);

GIP01LP BORGOGNA WHITE (1.200 x 600 x 

11,3);

GIP04RS ALPINE GREY (1.200 x 600 x 11,3);

PY602MP BEIGE (1.200 x 600 x 11,3);

PY605MP DARK OAK (600 x 150 x 8,5);

PH501MP WHITE (600 x 300 x 8,5)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa): GHR04MP 

MOSS (600 x 300 x 9,8); 

GHR05MP SPARROW (600 x 300 x 9,8);

GPB01SS FOG (600 x 300 x 9,8);

GBS04GP BLACK (600 x 600 x 9,8);

GPB01SS FOG (600 x 600 x 9,8);

GPB04SS FROST (600 x 600 x 9,8);

PI502MP BEIGE (600 x 300 x 8,5);

PB502MP BEIGE (600 x 600 x 9,8)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GPB01SS 

FOG (600 x 300 x 9,8);

GWV01MP WHITE (600 x 300 x 9,8);

GWV05MP BLACK (600 x 300 x 9,8);

GBS02GP GREY (600 x 600 x 9,8);

GIP07SS RIVIERA BLACK (600 x 600 x 9,8);

GEL03LP YUKON (1.200 x 600 x 11,3)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa): GBM42PN 

(600 x 600 x 9,8); 

 GBM42PN (1.200 x 600 x 11,3); 

 GBM42MP (600 x 600 x 9,8); 

  GBM42MP (1.200 x 600 x 11,3);

  GTU04MP SMOKED GRAY (600 x 300 x 9,8)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GSA04MP 

DEEP DUSK (600 x 600 x 9,8)

GSA03MP SILVER ROCK (600 x 600 x 9,8)

GSK02MP ROSENDALS (1.200 x 600 x 11,3)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GSA04MP 

DEEP DUSK (600 x 300 x 10); 

GSA05RB CHACOAL BAY (600 x 300 x 10); 

GBB01MP BROOK BEIGE (600 x 600 x 10);

GBB03MP LIGNITE (600 x 600 x 10);

GSA02MP POWDERY SHORE (600 x 600 x 10); 

GSA03MP SILVER ROCK (600 x 600 x 10);

GPP03LP PIASENTINA GRIGIO (IL3)  (600 x 600 

x 10);

GPP04LP PIASENTINA MARRON (IL3) (600 x 

600 x 10);

GPP05LP PIASENTINA ANTRACITE (IL3) (600 x 

600 x 10);

PH701MP LIGNITE (600 x 300 x 8,7);

PH703MP GRAPHITE (600 x 300 x 8,7); 

PH706MP BROWN (600 x 300 x 8,7);

PH701MP LIGNITE (600 x 600 x 8,7);

PH702MP GREY (600 x 600 x 8,7);

PH703MP GRAPHITE (600 x 600 x 8,7);

PH705MP BEIGE ((600 x 600 x 8,7),



429
1585/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

10/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Viện KHCNXD

430
1586/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

11/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát có 

men, mã GSS01SS 

LATERITE, 

(Nhóm BIIa)

 600 x 300 x 9,8 Niro Granite
QCVN 

16:2014/BXD
Viện KHCNXD

431
1587/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

02/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát
Niro Granite

QCVN 

16:2014/BXD
Quatest 3

432
1588 /TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Công ty TNHH 

Niro Ceramic 

Việt Nam

319 tô Hiến 

Thành, P. 13
10

06/NCV-

MKT/2018 
22/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát
Niro Grannite

QCVN 

16:2014/BXD
Viện KHCNXD

433
1673/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 13/HL-SXD 24/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

 600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

434
1672/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 14/HL-SXD 24/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

435
1671/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 15/HL-SXD 24/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không tráng men 

(nhóm BIa)

 600 x 300 x 10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

436
1574/TB-

SXD-VLXD
30/01/2018

Cty TNHH TM 

DV SX Quang 

Vinh

896 QL 1A, KP 7, 

P. Bình Trị Đông 

A

Bình Tân
01-2018/QV-

CBHQ 
22/01/2018 Kính nổi

Kính nổi không 

màu,  2 mm
1.830  x 1.220

PT 

MULIAGLA

SS

QCVN 

16:2017/BXD
Vietnamcontrol

437
1679/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

372-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két 

nước dính liền, 

đường kính lỗ cấp 

26 mm

(720 x 380 x 770)

(690 x 385 x 800)

(660 x 380 x 730)
Basics

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

438
1678/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

373-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa có chân 

đỡ (BS201), 

đường kính lỗ xả 

44 mm

kích thước chậu (515 x 435 

x 185) mm, kích thước chân 

chậu (380 x 275 x 310) 

Basics
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

439
1677/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

367-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa có chân, 

đường kính lỗ xả 

44 mm (BS201) 

Chậu (515 x 435 x 185)

Chân chậu (380 x 275 x 

310)

Basics
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

440
1676 /TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

366-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

Xí bệt có két 

nước liền, đường 

kính lỗ cấp 26 

mm

660 x 360 x 710

670 x 370 x 750

720 x 380 x 770

690 x 385 x 800

720 x 375 x 760

Basics
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

441
1675/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

365-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

Chậu rửa có chân 

đỡ (BS201), 

đường kính lỗ xả 

44 mm.

kích thước chậu (515 x 435 

x 185) mm, kích thước chân 

chậu (380 x 275 x 310) mm

Basics
QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

442
1674/TB-

SXD-VLXD
31/01/2018

Công ty TNHH 

Thiết bị gia đình 

Basics Việt Nam

46 Vũ Tông Phan, 

P. An Phú
2

364-

17/CBHQ 
04/12/2017 Sứ vệ sinh

 Xí bệt có két 

nước liền, đường 

kính lỗ cấp 26 

mm; BS101

BS104

660 x 360 x 710

720 x 380 x 770

690 x 385 x 800
Basics

QCVN 

16:2014/BXD
Vietnamcontrol

443
1845/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

4241701/CB

HQ/CPGSV
25/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

600x600x10 MML
QCVN 

16:2017/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

444
1847/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3551701/CB

HQ/CPGSV
25/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

1197x597x10 Ava
QCVN 

16:2017/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

445
1846/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty CP 

Quốc tế Gốm Sứ 

Việt

778K Nguyễn 

Kiệm, P. 4
Phú Nhuận

3551702/CB

HQ/CPGSV
25/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

có men (nhóm 

BIa)

1197x597x10
LA 

FABBRICA

QCVN 

16:2017/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

446
1849/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

ĐT TM DV 

Tường Thanh

18/14 Đỗ Nhuận, 

P. Sơn Kỳ
Tân Phú 02/2017 02/12/2017 Gạch bê tông

Gạch bê tông 

M10

140 x 190 x 390

90 x 190 x 390 TT
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

447
1850/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

ĐT TM DV 

Tường Thanh

18/14 Đỗ Nhuận, 

P. Sơn Kỳ
Tân Phú 01/2017 02/12/2017 Gạch bê tông

Gạch bê tông 

M7,5

140 x 190 x 390

190 x 190 x 390

90 x 190 x 390

80 x 80 x 180

40 x 80 x 180

TT
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

448
1848/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

ĐT TM DV 

Tường Thanh

18/14 Đỗ Nhuận, 

P. Sơn Kỳ
Tân Phú 03/2017 02/12/2017 Gạch terrazzo

Gạch terrazzo 

ngoại thất, loại 1
400 x 400 x 30 TT

QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GPB05RB 

CASTLE ROCK (600 x 300 x 9,8);

GMY01GP SNOW (600 x 600 x 9,8)

GMY04GP TOBACCO (600 x 600 x 9,8);

GDW01RE LEGNA BIANCO (1.200 x 200 x 11,3);

GDW03RE MARRONE LEGNO (1.200 x 200 x 

11,3)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GBB04MP 

GRAPHITE GREY (600 x 600 x 10);

GBB01LP BROOK BEIGE (1.200 x 600 x 12);

GSA01MP SHELLY WHITE (1.200 x 600 x 12);

GSA02MP POWDERY SHORE (1.200 x 600 x 12);

GSA04MP DEEP DUSK (1.200 x 600 x 12);

GSK02MP ROSENDALS (1.200 x 600 x 12)

Gạch gốm ốp lát có men (nhóm BIa); GPB01SS 

FOG (600 x 300 x 9,8);

GPB02SS COBBLE STONE (600 x 300 x 9,8);

GPB04SS FROST (600 x 300 x 9,8);

GPB05SS CASTLE ROCK (600 x 300 x 9,8);

GPB04RB FROST (600 x 300 x 9,8); 

GBS02GP GREY (600 x 600 x 9,8);

GCA05MP SLATE (600 x 600 x 9,8);

GHR02MP OASIS (600 x 600 x 9,8);

GHR04MP MOSS (600 x 600 x 9,8);

GHR05MP SPARROW (600 x 600 x 9,8);

GIP06LP LIME STONE (600 x 600 x 9,8);

GPB01RB FOG (600 x 600 x 9,8);

GPB01SS FOG (600 x 600 x 9,8)



449
1867/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
01-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

Bia

1.200x600x13 Bellissmo
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

450
1866/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
02-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII

1.000x316x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

451
1865 /TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
03-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

Bia

595x595x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

452
1864/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
04-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII.

600x325x10 Fanal
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

453
1863/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
05-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII.

900x316x10 Fanal
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

454
1862/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
06-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

750x750x10 Fanal
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

455
1861/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
07-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

600x50x10 Fanal
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

456
1860 /TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

7
08-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

1.160x580x10 Panaria
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

457
1859/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
09-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII.

1.000x350x10 Panaria
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

458
1858/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
10-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

600x600x10 Panaria
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

459
1857/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
11-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

750x750x10 Panaria
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

460
1856/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
12-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

1.172x585x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

461
1855/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
13-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII.

307x307x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

462
1854/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
14-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIII.

275x94x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

463
1853/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
15-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

600x300x10 Colorker
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

464
1852 /TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
16-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

750x750x10 Geotiles
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

465
1851/TB-

SXD-VLXD
02/02/2018

Công ty TNHH 

Euro Ceramics

A 12-3 KP Mỹ 

Khang, Nguyễn 

Lương Bằng, 

P.Tân Phú

7
17-

2018/CBHQ
12/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát ép bán khô

Gạch Ceramics ốp 

lát tráng men, nhóm 

BIa.

1.200x600x10 Geotiles
QCVN 

16:2014/BXD
Vinacontrol

466
1753/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 002/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600x1200x10
DONGPENG 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

467
1754/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 003/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800x800x10
DONGPENG 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

468
1755/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 004/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

303x303x10
HUANQIU 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam



469
1756/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 005/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600x600x10
HUANQIU 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

470
1757/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 006/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600x600x10
HUANQIU 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

471
1758/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 007/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600x600x10
HUANQIU 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

472
1756/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 008/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

800x800x10
HUANQIU 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

473
1762/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 010/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

300x300x10
LOLA 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

474
1761/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 011/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

600x600x10
LOLA 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

475
1760/TB-

SXD-VLXD
01/02/2018

Công ty CP XD 

Lavender Garden

97 Tạ Hiện, P. 

Thạnh Mỹ Lợi
2 009/2018 24/01/2018

Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men (nhóm 

BIa)

300x300x10
LOLA 

CERAMICS

QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

476
1948/TB-

SXD-VLXD
05/02/2018

Công ty TNHH 

XD TM TV 

Phương Nam

44/9A đường số 

5, P. 16
Gò Vấp 01/2018 29/01/2018 Gạch bê tông

Gạch bê tông – 

M7,5

40 x 80 x 180

80 x 80 x 180

100 x 200 x 400

200 x 200 x 400

PN
QCVN 

16:2017/BXD
Viện VLXD

477
1950/TB-

SXD-VLXD
05/02/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 16/HL-SXD 30/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men, nhóm 

BIa

600x300x10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

478
1949/TB-

SXD-VLXD
05/02/2018

Công ty TNHH 

Ha Lô Group

1 Sương Nguyệt 

Ánh, P. Bến 

Thành

1 17/HL-SXD 30/01/2018
Gạch gốm ốp 

lát

Gạch gốm ốp lát 

không men, nhóm 

BIa

900x900x10 Ceramic Tiles
QCVN 

16:2014/BXD

Phân viện 

VLXD Miền 

Nam

Tổng số hồ sơ công bố hợp quy đã tiếp nhận: 478 hồ sơ (trong đó 208 hồ sơ trực tiếp và 270 hồ sơ trực tuyến)./.

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




